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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

Bản án số: 05/2023/HS-PT
 

  Ngày: 04-7-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Ngọt  

Các Thẩm phán: Ông Lê Minh Đạt                                                   

Ông Phạm Văn Tỉnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thiên Trang – Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Ông 

Đặng Hữu Tài – Kiểm sát viên.  

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2023/TLPT-HS ngày 09 tháng 

5 năm 2023 đối với các bị cáo Nguyễn Hoàng D, Châu Chí T, Thái Quốc Q, 

Nguyễn Văn Tấn S do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 16/2023/HS-ST ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Hoàng D, sinh năm 1999, tại tỉnh Bến Tre; Nơi cư trú: 54/3, ấp 

T, xã Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông Nguyễn Văn 

M và bà Nguyễn Thị H; Bị cáo có vợ tên Hồ Thị Ngọc T1, sinh năm 2001, có 01 

người con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 16/4/2020, bị Công an huyện M, tỉnh Bến Tre xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 3.000.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người 

khác theo Quyết định số 48/QĐ-XPHC (đã nộp phạt xong). 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng D: Luật sư Ngô Đình N và Luật 

sư Nguyễn Thị Lệ k thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H; (Có mặt). 

2. Châu Chí T, sinh năm 2001, tại tỉnh Bến Tre; Nơi cư trú: Số A, ấp V, xã 

Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Mu%C3%B4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Mu%C3%B4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Mu%C3%B4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy:%3C/b%3E%20Ng%C3%B4%20%C4%90%C3%ACnh%20Nhi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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Không; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông Châu Văn V 

và bà Phạm Thị K; Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Như H1, sinh năm 2002, có 01 

người con sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 01/02/2022, bị Ủy ban nhân dân xã Đ, tỉnh Bến Tre xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc theo Quyết 

định số 82/QĐ-XPHC. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

3. Thái Quốc Q, sinh ngày 21/02/2003, tại tỉnh Bến Tre; Nơi cư trú: Số F. 

ấp X, xã T, huyện T, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 7/12; Con ông Thái 

Văn L và bà Trần Thị V1; Bị cáo chưa có vợ và con; Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: 

+ Ngày 24/3/2020, bị Công an huyện T, tỉnh Bến Tre xử phạt vi phạm hành 

chính số tiền 4.250.000 đồng về hành vi đua xe trái phép theo Quyết định số 

825/QĐ-XPHC (chưa nộp phạt). 

+ Ngày 07/11/2020, bị Công an xã T, huyện T, tỉnh Bến Tre xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ 

không có giấy phép theo Quyết định số 54/QĐ-XPHC (đã nộp phạt xong). 

Bị cáo bị Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Thái Quốc Q: Luật sư Phạm Hoàng S1 – Luật 

sư Văn phòng L3 và Cộng sự; (Có mặt). 

4. Nguyễn Văn Tấn S2, sinh ngày 06/5/2003, tại tỉnh Bến Tre; Nơi cư trú: 

Ấp N, xã C, huyện M, tỉnh Bến Tre; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn 

giáo: Không; Nghề nghiệp: Thợ hớt tóc; Trình độ học vấn: 6/12; Con ông 

Nguyễn Văn T2 và bà Đặng Thị Kim A; Bị cáo chưa có vợ và con; Tiền án, tiền 

sự: không.  

Nhân thân: Ngày 24/3/2020, bị Công an huyện T, tỉnh Bến Tre xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 4.250.000 đồng về hành vi đua xe trái phép theo Quyết 

định số 828/QĐ-XPHC (chưa nộp phạt). 

Bị cáo bị Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

       -Bị hại: Anh Phạm Hoàng N1, sinh năm 2000.  

        Địa chỉ: Số H đường C, phường B, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; (Có 

mặt). 

(Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Bùi Văn K1, Lê Văn N2, Nguyễn 

Thành A1, Phạm Chí C nhưng không có kháng cáo và không bị kháng cáo, 

không bị kháng nghị phúc thẩm). 
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20V%C4%83n%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Ki%E1%BB%81u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C6%B0%20Hu%E1%BB%B3nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tết Nguyên Đán năm 2019, Phạm Hoàng N1 và một số người bạn đi uống 

nước ở quán (không nhớ rõ quán nào). Tại đây Lê Văn N2 cùng một số người 

bạn của N2 cũng đang uống nước và có mở loa nghe nhạc lớn tiếng. N1 đề nghị 

mở âm thanh nhỏ lại. Nên giữa N1 và N2 có cự cãi qua lại về việc yêu cầu mở 

nhạc vừa phải. Sau đó, được can ngăn nên hai nhóm ra về, giữa N1 và N2 tiếp 

tục nhắn tin cãi vã qua lại trên Facebook và hẹn ngày 12/3/2019 gặp nhau để 

giải quyết mâu thuẫn tại khu vực gần tiệm S3 ở ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Bến 

Tre. 

Trước ngày 12/3/2019, N2 nhắn tin, gọi điện cho Nguyễn Hoàng D là bạn ở 

thành phố Hồ Chí Minh để nhờ giúp đánh nhau với nhóm của Phạm Hoàng N1, 

lúc này tại phòng của D còn có: Phạm Chí C, Nguyễn Thành A1, Thái Quốc Q 

biết được nội dung N2 nhờ D nên cả bốn bị cáo C, D, A1, Q đều đồng ý. 

Khoảng 19 giờ, ngày 12/3/2019, D chở C, A1 chở Q bằng hai xe mô tô hai bánh 

về đến điểm hẹn là quán H3 ở ấp M, xã Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre để gặp N2. 

Trong lúc đợi C, D, A1, Q thì N2 gặp Châu Chí T cũng đang ngồi uống nước tại 

đây. Do là bạn bè nên N2 có nói việc chuẩn bị đánh nhau với nhóm của N1 và rủ 

T cùng tham gia đánh nhau, T đồng ý. Khi nhóm của A1 về đến huyện T, tỉnh 

Bến Tre thì A1 điện thoại cho Nguyễn Văn T3 Sang là bạn của A1 và rủ S2 đến 

quán H3 ở xã Đ, huyện T, tỉnh Bến Tre uống nước. Lúc S2 ra thì nghe được A1, 

N2 nói lớn cho cả nhóm nghe sẽ đi đánh nhau với nhóm của N2, S2 đồng ý cùng 

đi để đánh nhau. A1 còn điện thoại cho người bạn tên T4 ở xã Q nói tí sẽ ghé 

nhà thăm T4. Nhí mượn xe mô tô của T đi công việc (không xác định được N2 

đi đâu, làm gì), sau đó T nhờ S2 chở đến nhà người bạn tên L1 (hiện đã bán nhà 

và bỏ địa phương đi) để lấy hung khí là dao tự chế rồi quay lại quán H3. Khi N2, 

A1, D, C, T, Q, S2 tập trung lại quán H3 thì cả nhóm cùng ra xe, Q lấy theo một 

ống tuýp bằng kim loại hình trụ tròn ở quán H3. N2 điều khiển xe Dream của T 

chạy trước dẫn đường; S2 chở T bằng xe Sirius của S2; D chở A1 bằng xe 

Winner của D; C chở Q bằng xe Wave (C mượn xe của bạn). Khi đến cầu T ở ấp 

Q, xã Q, huyện T, tỉnh Bến Tre (gần nhà T4) thì A1, N2 gặp T4 và Bùi Văn K1. 

A1, N2 nói với T4 chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm của N1. Lúc này, T4 đã say 

không đi, K1 đồng ý cùng nhóm của N2 đi đánh nhau. K1 lấy ống tuýp bằng 

kim loại từ Q và lên xe để S2 chở T ngồi giữa, K1 ngồi sau cùng (xe chở ba).  

Phạm Hoàng N1 rủ Phan Trung T5 cùng đi chung bằng xe đạp điện do T5 

chở và Trần Quốc D1 chở Nguyễn Dương Khánh L2 bằng xe mô tô hai bánh đi 

trước đến điểm hẹn để thăm dò tình hình, nhưng thấy nhóm của N2 đông người 

nên D1 điều khiển xe chở L2 bỏ chạy. 

Cả nhóm của N2 lưu thông trên Quốc lộ E hướng về Ủy ban nhân dân xã Q 

đến đoạn ở ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Bến Tre, N2 điều khiển xe chạy trước và 

phát hiện xe đạp điện do Phan Trung T5 điều khiển chở Phạm Hoàng N1 lưu 

thông hướng ngược lại. Nhí la lớn “nó kìa” cho cả nhóm biết, quay xe lại và 

đuổi theo T5 và N1. Khi xe đạp điện của T5 và N1 chạy vào lộ đan 7 Lọ ở ấp Q, 
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xã Q, huyện T, tỉnh Bến Tre thì xe do D chở A1 chạy vượt lên để chặn đầu xe 

đạp điện và bị vướng vào hàng rào B40 của nhà dân nên bị ngã. Lúc này, nhóm 

của N2 cũng chạy đến, K1 bước xuống xe và hỏi N2 “nó đâu” thì N2 trả lời “nó 

đó” và chỉ tay về N1. K1 cầm ống tuýp tiến đến đứng đối diện N1, dùng hai tay 

cầm ống tuýp đưa lên đánh theo phương ngang từ phải sang trái 01 cái trúng 

vùng hong (sườn trái) của N1, sau khi bị đánh trúng N1 khom người tay ôm 

bụng quay lưng lại, K1 tiếp tục đánh 01 cái trúng vào lưng của N1. Nguyễn Văn 

Tấn S sau khi chở Châu Chí T và Bùi Văn K1 đến lộ đan 7 Lọ, K1 và T xuống 

xe, S nhìn thấy K1 dùng ống tuýp kim loại đánh N1 hai cái thì S dẫn xe quay ra 

đầu lộ đan đứng, mục đích để cảnh giới, canh đường. Tiếp đó, N2 tháo nón bảo 

hiểm đang đội, đánh trúng lưng và tay của N1 từ ba đến bốn cái. Q dùng tay 

đánh trúng lưng gần cổ của N1 một cái. A1 dùng tay phải nắm cổ áo đè N1 

xuống dùng tay trái đánh móc từ dưới lên trúng mặt của N1 từ hai đến ba cái. 

Sau đó, N1 nằm sấp xuống lộ đan.  

Đối với T5, trong lúc T5 phụ D dựng xe thì bị C xông vào dùng tay đánh 

trúng ngực, lưng T5 từ ba đến bốn cái. Tiếp đó, N2 nói C tránh ra để N2 dùng 

tay đánh T5 từ ba đến bốn cái. Q dùng nón bảo hiểm đánh T5 một cái trúng đầu, 

một cái trúng lưng. A1 dùng tay đánh trúng mặt T5 từ hai đến ba cái. Sau đó, T5 

bỏ chạy hướng ra Quốc lộ E thì T dùng chân đạp trúng T5 một cái trúng phần 

cẳng chân, T5 bỏ chạy khỏi hiện trường. Người dân gần đó truy hô nên cả nhóm 

lên xe rời khỏi hiện trường. C, D, A1, Q đi thành phố Hồ Chí Minh ngay trong 

đêm.  

Đoạn tuýp bằng kim loại do K1 sử dụng; dao tự chế do T mang theo, các bị 

cáo đã vứt bỏ không xác định được địa điểm. Cơ quan điều tra không thu hồi 

được. 

Bị hại Phạm Hoàng N1 được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện T, sau 

đó chuyển đến Bệnh viện N3. Đến ngày 14/3/2019, Phan Trung T5 đến Công an 

xã Q trình báo sự việc. Ngày 28/3/2019, Phạm Hoàng n có đơn yêu cầu xử lý 

hình sự theo quy định pháp luật. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 501/CN-TTYT ngày 28/5/2019 của 

Trung tâm y tế huyện T (vào viện lúc 20 giờ 55 phút, ngày 12/3/2019, ra viện 

lúc 23 giờ ngày 12/3/2019) xác định: lý do vào viện khai bị đánh, theo dõi vỡ 

lách. Tình trạng thương tích lúc vào viện: Đau vai (T), cánh tay (T) hạn chế vận 

động. Phù nề vai (T) đường kính khoảng 2x3cm. Phù nề 1/3 giữa cánh tay (T). 

Đau bụng quanh rốn. Tình trạng chuyển viện: Bệnh tỉnh, sinh hiệu ổn; bệnh 

nặng chuyển viện.  

Tại giấy chứng nhận thương tích số 155/CN ngày 11/6/2019 của Bệnh viện 

N3 (vào viện lúc 00 giờ 15 phút ngày 13/3/2019, ra viện lúc 14 giờ 39 phút, 

ngày 19/3/2019) xác định: điều trị: Phẫu thuật: cắt lách cầm máu. Tình trạng 

thương tích lúc vào viện: Khó thở, da xanh, niêm nhợt. Vết bầm vùng hạ sườn 

(T). Ấn đau khắp bụng, có đề kháng. Siêu âm: Dịch ổ bụng lượng nhiều. Phẫu 

thuật: Mở bụng đường giữa trên rốn vào ổ bụng có nhiều máu loãng, máu cục; 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Trung%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20y%20t%E1%BA%BF%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chi%E1%BB%83u
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Lách vỡ cực dưới đang chảy máu. Tình trạng thương tích lúc ra viện: vết mổ 

lành.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 166-619/TgT ngày 

21/6/2019 của Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh B kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Đau vai trái, cánh tay trái, phù nề vai trái kích thước 02x03cm đã hết, 

không còn để lại vết tích. 

- Đau bụng quanh rốn. 

- Bầm máu vùng hạ sườn trái. 

- Ấn đâu khắp bụng, có đề kháng. 

- Da xanh, niêm nhợt. 

- Siêu âm: dịch ổ bụng lượng nhiều. 

- Chẩn đoán: Shock mất máu, xuất huyết nội do vỡ lách chấn thương. 

+ Phẫu thuật: mở bụng đường giữa trên và dưới rốn ổ bụng có nhiều máu 

loãng, máu cục, lách vỡ cực dưới đang chảy máu. 

+ Xử lý: cắt lách cầm máu.  

+ Hiện: vết mổ đường giữa trên và dưới rốn đã lành sẹo, kích thước 

13x0,2cm. 

* Vết thương trên người của Phạm Hoàng N1 do vật tày gây ra. 

2. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích là 41% (bốn mươi mốt 

phần trăm). 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 153/22/TgT ngày 

19/8/2022 của Viện pháp y Q1- Phân viện tại TP . kết luận: (bút lục 131 đến 

135) kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Các vết phù nề vai trái, cánh tay trái, vết bầm vùng hạ sườn trái hiện 

không còn dấu vết. 

- Sẹo kích thước lớn vùng đường trắng trên rốn. 

- Sẹo kích thước nhỏ vùng hố chậu trái. 

- Đã cắt lách toàn bộ. 

2. Kết luận:  

- Căn cứ Mục IX.4.1 Chương 5 và Mục I.1, I.3 Chương 9 của Thông tư số 

20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y Quy định tỷ lệ tổn 

thương cơ thể sử dụng trong giám định Pháp y, giám định Pháp y tâm thần, tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20y%20Qu%E1%BB%91c%20Gia
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20TP.%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
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Phạm Hoàng N1 là 36% (ba mươi sáu phần trăm) theo nguyên tắc cộng tại 

Thông tư. 

- Các thương tích trên của nạn nhân Phạm Hoàng N1 do vật tày tác động 

trực tiếp gây ra. 

- Việc Bùi Văn K1 dùng tuýp sắt đánh trúng hông sườn bên trái của N1 có 

thể gây ra thương tích vỡ lách cho nạn nhân Phạm Hoàng N1. 

- Việc Lê Văn N2 dùng nón bảo hiểm đánh trúng lưng và tay của N1 từ 03 

đến 04 cái không thể gây thương tích vỡ lách cho nạn nhân Phạm Hoàng N1. 

- Việc Thái Quốc Q dùng tay phải đánh 01 cái trúng lưng gần cổ N1 không 

thể gây thương tích vỡ lách cho nạn nhân Phạm Hoàng N1. 

- Việc Nguyễn Thành A1 dùng tay đánh trúng mặt của N1 từ 02 đến 03 cái 

không thể gây thương tích vỡ lách cho nạn nhân Phạm Hoàng N1. 

Quá trình điều tra đã cho bị cáo Thái Quốc Q, Bùi Văn K1 tiến hành nhận 

dạng đặc điểm hung khí. Kết quả hai bị cáo lần lượt nhận dạng hung khí có đặc 

điểm phù hợp nhau như sau: đoạn kim loại hình trụ tròn, đường kính 02cm, dài 

58cm. 

Ngày 09/12/2022, Bùi Văn K1 đã tự nguyện giao nộp đồ vật tương đồng 

với hung khí mà K1 đã dùng để đánh Phạm Hoàng nghiêm gây thương tích là 01 

đoạn tuýp sắt phi 21, dài 58 cm. 

Quá trình điều tra các bị cáo Lê Văn N2, Bùi Văn K1, Nguyễn Thành A1, 

Nguyễn Hoàng D, Phạm Chí C, Châu Chí T, Nguyễn Văn Tấn S2, Thái Quốc Q 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai người làm chứng, bị 

hại, kết quả thực nghiệm điều tra . Bị hại Phạm Hoàng N1 yêu cầu bồi thường 

tổng số tiền là 25.000.000 đồng. Bị cáo Bùi Văn K1 đã bồi thường toàn bộ số 

tiền theo yêu cầu của bị hại. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 04/4/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng D, 

Châu Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn Văn Tấn S phạm “Tội cố ý gây thương tích”.  

[1] Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D 05 (năm) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù 

[2] Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Châu Chí T 05 (năm) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ch%C3%AD%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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[3] Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38; Điều 58; Điều 90; Điều 91; Điều 

101 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Thái Quốc Q 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù 

[4] Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38; Điều 58; Điều 90; Điều 91; Điều 

101 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáoNguyễn Văn Tấn Sang 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm hình sự đối với các 

bị cáo Bùi Văn K1, Lê Văn N2, Nguyễn Thành A1, Phạm Chí C;trách nhiệm 

dân s; xử lý vật chứng; án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 12/4/2023 bị cáo Nguyễn Hoàng D kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp 

phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Ngày 14/4/2023 bị cáo Châu Chí T kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc 

thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Ngày 13/4/2023 bị cáo Thái Quốc Q kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm 

kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo 

hưởng án treo.  

Ngày 06/4/2023 bị cáo Nguyễn Văn Tấn S kháng cáo yêu cầu cấp phúc 

thẩm kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo  

hưởng án treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Thái Quốc Q và bị cáo Nguyễn Văn Tấn S giữ nguyên kháng cáo; 

Bị cáo Nguyễn Hoàng D và bị cáo Châu Chí T bổ sung kháng cáo xin 

hưởng án treo. 

Bị hại Phạm Hoàng N1 trình bày: Bị hại đã nhận đủ số tiền yêu cầu các bị 

cáo bồi thường là 25.000.000 đồng, bị hại không có yêu cầu gì thêm. Đề nghị 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Nguyễn 

Hoàng D, Châu Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn Văn Tấn S; cho các bị cáo hưởng 

án treo. 

Quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử 

phúc thẩm: Áp dụng điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị 

cáo Nguyễn Hoàng D, Châu Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn Văn Tấn S; sửa bản 

án hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 14/4/2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Tuyên bố các bị cáo: Nguyễn Hoàng D, Châu 

Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn Văn Tấn S phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ch%C3%AD%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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1. Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 

năm 2015;xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D từ 03 năm đến 04 năm, thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

2. Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17,Điều 54, Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình 

sự năm 2015;xử phạt bị cáo Châu Chí T từ 03 năm đến 04 năm tù,thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

3. Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 38; Điều 58; Điều 90; Điều 

91; Điều101Bộ luật Hình sự năm 2015;xử phạt bị cáo Thái Quốc Q từ 02 năm 

đến 03 năm tù,thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.  

4. Căn cứ điểmc khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 38; Điều 58; Điều 90; Điều 

91; Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T3 Sang từ 

01 năm đến 01 năm 06 tháng tù,thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng D trình bày ý kiến:  

Thống nhất với bản án sơ thẩm và đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa 

phúc thẩm xác định bị cáo Nguyễn Hoàng Duy p”Tội cố ý gây thương tích” với 

vai trò giúp sức cho các bị cáo khác. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ 

tính chất, mức độ của bị cáo D trong mối quan hệ với các bị cáo khác theo quy 

định tại Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 và chưa áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ, có lợi cho bị cáo, do đó khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm chưa 

phân hóa rõ đồng phạm dẫn đến chưa đưa ra mức hình phạt phù hợp cho bị cáo 

D. Về tình tiết giảm nhẹ: Cấp sơ thẩm không chấp nhận tình tiết giảm nhẹ theo 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Phú, cụ thể là tình tiết 

“Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bối thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” 

theo điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 cho bị cáo D là chưa 

đúng quy định của pháp luật. Bởi lẽ, bị cáo D sau khi đề nghị với bị cáo K1 về 

việc dùng tiền để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho bị hại, nhưng cả bị 

cáo K1 và bị hại N1 đều từ chối nhận. Sau đó, bị cáo D đã giao số tiền đó cho 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú quản lý (có biên lai thu số 

0001740 (Bút lục 1415) để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả. Như vậy, bị 

cáo D cũng được áp dụng tình tiết “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bối 

thường thiệt hại, khắc phục hậu quả”theo điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 

Mặt khác, sau khi xét xử, bị cáo D đã liên hệ hỏi thăm sức khỏe bị hại N1 

và lần này bị hại N1 đồng ý nhận tiền bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả 

của bị cáo D với số tiền là 5.000.000 đồng (có biên bản nhận tiền bồi thường 

thiệt hại về tinh thần của bị hại Nghiêm viết ngày 17/4/2023 (Bút lục 1646). 

Ngoài ra, bị cáo D còn có những tình tiết giảm nhẹ khác theo quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể như sau: Bị hại N1 có đơn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%20ph%E1%BA%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
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xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo D, đơn viết ngày 17/4/2023 (Bút lục 1646 – 

1645); bị hại N1 cũng có lỗi (vì N1 và N2 có nhắn tin cự cãi qua Facebook, hẹn 

đánh nhau vào tối ngày 12/3/2019; bị hại N1 có rủ thêm T5, D1, L2 là bạn của 

N1 để cùng đi đánh nhau; bị cáo D là cháu của bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê 

Thị H2; bị cáo D  có nhiều đóng góp cho xã hội và tích cực trong việc phát triển 

kinh tế xã hội; trước thời điểm phạm tội, bị cáo D chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo có nơi thường trú cụ 

thể, rõ ràng, đang sống chung với gia đình gồm cha mẹ ruột, vợ và các con bị 

cáo tại địa chỉ thường trú và  có việc làm ổn định (Bút lục 1635). Vì vậy, đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ tại các điểm b,s khoản 1 Điều 51, khoản 2 điều 51, Điều 

54, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; Mục 5 Nghị quyết số 

01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 và Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-

HĐTP ngày 15/5/2018 về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự năm 

2015 khi quyết định hình phạt; áp dụng Án lệ số 17/2018 (không tính về tính 

chất côn đồ trong vụ án này đối với bị cáo D). Tuyên phạtbị cáo D dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt của khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự, đồng thời 

cho bị cáo hưởng án treo với thời gian thửa thách bằng 02 lần mức phạt tù và 

giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện T giám sát, giáo dục bị cáo D 

trong thời gian thử thách. 

Người bào chữa cho bị cáo Thái Quốc Q trình bày ý kiến: Bị cáo Q có nộp 

3.000.000 đồng để khắc phục hậu quả (Cơ quan Thi hành án huyện T đang giữ 

số tiền này), bị hại đồng ý bị cáo Q là đồng phạm trong vụ án có tính chất đồng 

phạm giản đơn; bị cáo Q chỉ dùng tay đánh lưng bị hại N1, vai trò không đáng 

kể. Thời điểm phạm tội, bị cáo Q chỉ mới 16 tuổi 19 ngày là người chưa thành 

niên, thiếu hiểu biết, dễ bị rủ rê lôi kéo vào những việc có hành vi vi phạm pháp 

luật. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo Q 

hưởng án treo. 

Các bị cáo D, T, Q, S có cùng lời nói sau cùng: Các bị cáo xin lỗi bị hại 

Phạm Hoàng N1 vì đã có hành vi gây thương tích cho bị hại, các bị cáo rất ăn 

năn hối hận; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, kính mong Hội 

đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và xin hưởng án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định như sau: 

 Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo gửi đến Tòa án trong thời 

hạn kháng cáo phù hợp với quy định tại Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 

nên được xem là hợp lệ.Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và người bào chữa 

cho các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

Về nội dung: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Danh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ly
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%91t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%91t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%91t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh


10 
 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp 

với nội dung bản án sơ thẩm đã xác định: Khoảng 19 giờ, ngày 12/3/2019, tại 

khu vực gần tiệm S3 ở ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Bến Tre, Lê Văn N2 hẹn gặp 

Phạm Hoàng n để đánh nhau. Ngoài bị cáo Lê Văn N2 còn có Nguyễn Thành 

A1, Nguyễn Hoàng D, Phạm Chí C, Thái Quốc Q, Châu Chí T, Nguyễn Văn 

Tấn S, Bùi Văn K1 giúp cùng đi đánh nhau. Thái Quốc Q tự đem theo 01 ống 

tuýp sắt, Châu Chí T tự đem theo 01 con dao tự chế. Các bị cáo cùng đi đến khu 

vực gần tiệm S3 ở ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Bến Tre. Khi đến lộ đan 7 Lọ ở ấp 

Q, xã Q, huyện T, tỉnh Bến Tre gặp Phan Trung T5 điều khiển xe đạp điện chở 

Phạm Hoàng N1 đi ngược lại. Nhí ra hiệu cho cả nhóm quay lại đuổi theo. D 

điều khiển xe môtô đuổi kịp, chặn đầu xe của T5 để cho K1 dùng ống tuýp tròn 

bằng kim loại đánh vào hông (sườn) của N1. Sau đó, N2, Q dùng nón bảo hiểm 

vào đánh N1, A1 đánh N1 nhiều cái bằng tay. Trong lúc T5 phụ D dựng xe thì bị 

C xông vào đánh bằng tay nhiều cái. Tiếp đó, N2 dùng tay đánh T5 nhiều cái. Q 

dùng nón bảo hiểm đánh T5 nhiều cái. A1 dùng tay đánh trúng mặt T5 nhiều cái. 

Sau đó, T5 bỏ chạy hướng ra Quốc lộ E thì T dùng chân đạp T5 một cái trúng 

phần cẳng chân, T5 bỏ chạy khỏi hiện trường. Nguyễn Hoàng D sau khi chạy xe 

vượt lên chặn xe đạp điện thì xe do D điều khiển bị ngã vướng vào hàng rào của 

nhà dân. D lo dựng xe nên chưa kịp vào đánh nhau. Nguyễn Văn Tấn S sau khi 

chở Châu Chí T, Bùi Văn K1 đến địa điểm đánh nhau thì lùi xe ra Quốc lộ E để 

cảnh giới cho các bị cáo khác đánh nhau. Hậu quả, bị hại Phạm Hoàng n bị 

thương tích với tỷ lệ 36%. Phan Trung T5 bị thương tích xây xát ngoài da, T5 

không điều trị tại bệnh viện và từ chối giám định thương tích. Vì vậy, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã quy kết các bị cáo phạm “Tội cố ý gây thương tích” theo quy 

định tại c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ, đúng quy định của pháp luật. Kết quả tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm cho 

thấy, việc Tòa án cấp sơ thẩm kết án đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, 

không oan sai. 

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng: Hành vi của các bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng với lỗi cố ý, các bị 

cáo dùng đoạn tuýp sắt phi 21dài 58cm là hung khí nguy hiểm tác động lên cơ 

thể người khác là anh Phạm Hoàng N1, gây ra thương tích cho anh N1 với tỉ lệ 

tổn thương là 36%. Giữa các bị cáo và bị hại không có mâu thuẫn vô cớ bị cáo 

Bùi Văn K1 dùng ống tuýp sắt đánh bị hại N1, còn Thái Quốc Q dùng tay đánh 

N1; còn lại các bị cáo Nguyễn Hoàng D là người trực tiếp chặn đầu xe của bị 

hại, Châu Chí thanh, Nguyễn Văn t sang không trực tiếp tác động vào người của 

bị hại nghiêm, chỉ làm nhiệm vụ cảnh giới nhưng tất cả các bị cáo có cùng mục 

đích là gây thương tích cho bị hại Phạm Hoàng N1, cho nên các bị cáo giữ vai 

trò đồng phạm giúp sức và Thái Quốc Q tham gia tích cực hơn các bị cáo D, T, 

S. Trong quá trình điều tra, Bùi Văn K1 đã tự nguyện bồi thường cho bị hại N1 

số tiền là 25.000.000 đồng theo yêu cầu của bị hại N1 và yêu cầu các bị cáo 

trong vụ án mỗi người phải trả lại cho bị cáo K1 3.000.000 đồng (07 bị cáo) vì 

đây là vụ án có đồng phạm nên liên đới trách nhiệm bồi thường là đúng quy định 

của pháp luật nên Nguyễn Hoàng D, Thái Quốc Q và Nguyễn Văn T3 Sangmỗi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%87m%20s%E1%BB%ADa%20xe%20S%E1%BB%B9%20Li%C3%AAm%20%E1%BB%9F%20%E1%BA%A5p%20Qu%C3%AD%20%C4%90%E1%BB%A9c%20A,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A0nh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ch%C3%AD%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%87m%20s%E1%BB%ADa%20xe%20S%E1%BB%B9%20Li%C3%AAm%20%E1%BB%9F%20%E1%BA%A5p%20Qu%C3%AD%20%C4%90%E1%BB%A9c%20A,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Qu%C3%AD%20%C4%90%E1%BB%A9c%20A,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Qu%C3%AD%20%C4%90%E1%BB%A9c%20A,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20Qu%C3%AD%20%C4%90%E1%BB%A9c%20A,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BB%9Bi%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Trung%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2057
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Qu%E1%BB%91c%20l%E1%BB%99%2057
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Trung%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20t%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Sang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nghi%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n
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bị cáo đã nộp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Phú số tiền 

3.000.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm thì 

bị cáo Bùi Văn K1 không yêu cầu các bị cáo phải nộp số tiền trên cho bị cáo nên 

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên trả lại số tiền mà 03 bị cáo đã nộp và không 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo quy định tại điểm b khoản 1 điều 51 

Bộ luật hình sự. Ngày 17/4/2023, bị cáo Nguyễn Hoàng D tự nguyện bồi thường 

tổn thất tinh thần cho bị hại Phạm Hoàng N1 số tiền 5.000.000 đồng và bị hại có 

đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo do bị cáo là lao động chính, nuôi con nhỏ 

và hiện vợ đang mang thai;bị cáo D là cháu của bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê 

Thị H2; bị cáo D có nhiều đóng góp cho xã hội và tích cực tham gia trong việc 

phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương;bị cáo Châu Chí T bồi thường 

cho bị hại số tiền 5.000.000 đồng và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo T;bị cáo Thái Quốc Q và bị cáo Nguyễn Văn Tấn S khi phạm tội còn là vị 

thành niên(Nguyễn Văn T3 Sang khi phạm tội chưa tròn 16 tuổi, bị cáo Thái 

Quốc Q chỉ 16 tuổi 01 tháng). Nhận thấy,Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt mức án 

đối với các bị cáo theo bản án sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc. Các bị 

cáo có đủ điều kiện để hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho nên áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử 

phạt dưới khung là phù hợp nhưng các bị cáo có nhân thân không tốt, phạm tội 

với tình tiết định khung là côn đồ nên không đủ điều kiện hưởng án treo theo 

kháng cáo của các bị cáo cũng như đề nghị của người bào chữa cho bị cáo D và 

bị cáo Q tại phiên tòa phúc thẩm. 

[3]Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phầnkháng cáo 

của các bị cáo:Nguyễn Hoàng D, Châu Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn Văn Tấn S; 

Sửa bản án hình sự sơ thẩm số16/2023/HS-ST ngày 04/4/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Thạnh Phú theo hướng giảm hình phạt cho các bị cáo với mức thấp 

nhất mà Kiểm sát viên đã đề nghị cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành 

người biết tuân thủ pháp luật sau này, cụ thể: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D 

mức án 03 năm tù; xử phạt bị cáo Châu Chí T 03 năm tù; xử phạt bị cáo Thái 

Quốc Q 02 năm tù; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tấn S 01 năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày các bị cáo chấp hành án. 

[4] Quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp với nhận định 

của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[5] Đề nghị của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng D và bị cáo Thái 

Quốc Q tại phiên tòa có một phần phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được chấp nhận một phần. 

[6] Các nội dung khác của Quyết định Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị phúc thẩm.  

 [7] Về án phí hình sự phúc thẩm:Do kháng cáo của các bị cáo được chấp 

nhận một phần nên các bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm(Căn cứ 

vàoĐiều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng điểm h khoản 2 Điều 23 của 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Kh%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ho%C3%A0ng%20Nghi%C3%AAm%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2085/59%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20C%C3%A2y%20C%C3%A1m,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng%20H%C3%B2a,%20Qu%E1%BA%ADn%20B%C3%ACnh%20T%C3%A2n,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%91t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%91t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%91t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
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Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội). 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 

của Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo: 

Nguyễn Hoàng D, Châu Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn Văn Tấn S; Sửa bản án 

Hình sự sơ thẩm số 16/2023/HS-ST ngày 04/4/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (sửa phần trách nhiệm hình sự). 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng D, Châu Chí T, Thái Quốc Q, Nguyễn 

Văn Tấn S phạm“Tội cố ý gây thương tích”.  

1.1 Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54,Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng D 03 (ba) năm tù về. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù 

1.2 Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 38 và Điều 58 Bộ luật Hình 

sự năm 2015: 

Xử phạt bị cáo Châu Chí T6 (ba) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

1.3 Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 38; Điều 58; Điều 90; Điều 

91; Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015: 

Xử phạt bị cáo Thái Quốc Q 02 (hai) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

1.4 Căn cứ điểm c khoản 3 (thuộc điểm a, i khoản 1) Điều 134; điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 54, Điều 38; Điều 58; Điều 90; Điều 

91; Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 2015:  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tấn S 01 (một) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù. 

2. Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng điểm h 

khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải 

nộp án phí phúc thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20145/3,%20%E1%BA%A5p%20V%C4%A9nh%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Th%C3%A1i%20Qu%E1%BB%91c%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2021/02/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%2064/3.%20%E1%BA%A5p%20X%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A1nh%20B,%20x%C3%A3%20Th%E1%BB%9Bi%20Th%E1%BA%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%E1%BA%A5n%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2006/5/2003%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Nhu%E1%BA%ADn%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A9m%20S%C6%A1n,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%8F%20C%C3%A0y%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20Th%E1%BB%9Bi,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%A1i%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BA%A1nh%20Ph%C3%BA,%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%BFn%20Tre
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Ch%C3%AD%20Thanh03
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3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự đối với 

các bị cáo khác; trách nhiệm dân sự;xử lý vật chứng và án phí không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị phúc thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

-Vụ GĐKT I - Tòa án nhân dân tối cao (1b); 

- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);                                       

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Bến Tre (1b);  

- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b); 

- Tòa án nhân dân h.Thạnh Phú (3b);  

- Công an h.Thạnh Phú (1b); 

- VKSND h.Thạnh Phú (1b); 

- Chi cục THADS h.Thạnh Phú (1b);  

- Công an huyện (3b); 

- Bộ phận HS CA huyện (2b);   

- UBND xã Tân Phong, Quới Điền, Thới Thạnh, 

 Đại Điền, Cẩm Sơn  (5b); 

- Những người tham gia tố tụng (12b);                                                   

- Phòng KTNV & THA, Tòa GĐ và NCTN, 

Vp.TAND tỉnh Bến Tre (5b); 

- Lưu hồ sơ vụ án (1b). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

  Phạm Văn Ngọt    

 

 


